
Mã Hình ảnh Tên hàng hóa ĐVT Quy cách Đơn giá

SP 9016 Ống cứng PVC 750N phi 16 Sino (2m92/1 cây) Cây  50 cây / 1 bó           20,000 

SP 9020 Ống cứng PVC 750N phi 20 Sino (2m92/1 cây) Cây  25 cây / 1 bó           28,000 

SP 9025 Ống cứng PVC 750N phi 25 Sino (2m92/1 cây) Cây  20 cây / 1 bó           40,500 

SP 9032 Ống cứng PVC 750N phi 32 Sino (2m92/1 cây) Cây  10 cây / 1 bó           82,000 

VL 9016 Ống cứng PVC 320N phi 16 Sino (2m92/1 cây) Cây  50 cây / 1 bó           18,000 

VL 9020 Ống cứng PVC 320N phi 20 Sino (2m92/1 cây) Cây  25 cây / 1 bó           25,500 

VL 9025 Ống cứng PVC 320N phi 25 Sino (2m92/1 cây) Cây  20 cây / 1 bó           36,000 

VL 9032 Ống cứng PVC 320N phi 32 Sino (2m92/1 cây) Cây  10 cây / 1 bó           63,000 

SP 9016CM Ống đàn hồi phi 16 Cuộn  (50m/cuộn)         190,000 

SP 9020CM Ống đàn hồi phi 20 Cuộn  (50m/cuộn)         232,000 

SP 9025CM Ống đàn hồi phi 25 Cuộn  (40m/cuộn)         261,000 

SP 9032CM Ống đàn hồi phi 32 Cuộn  (25m/cuộn)         356,000 

E242/16 Nối trơn phi 16 Cái  100 cái / 1 bịch                900 

E242/20 Nối trơn phi 20 Cái  60 cái / 1 bịch                980 

E242/25 Nối trơn phi 25 Cái  100 cái / 1 bịch             1,600 

E242/32 Nối trơn phi 32 Cái  50 cái / 1 bịch             3,200 

E240/20/2 Hộp chia 2 ngã phi 20 Cái  150 cái/ 1 thùng             6,100 

E240/20/3 Hộp chia 3 ngã phi 20 Cái  150 cái/ 1 thùng             6,100 

E240/20/4 Hộp chia 4 ngã phi 20 Cái  150 cái/ 1 thùng             6,100 

E240/25/2 Hộp chia 2 ngã phi 25 Cái  150 cái/ 1 thùng             6,880 

E240/25/3 Hộp chia 3 ngã phi 25 Cái  150 cái/ 1 thùng             6,880 

E240/25/4 Hộp chia 4 ngã phi 25 Cái  150 cái/ 1 thùng             6,880 

E240LS Nắp đậy hộp chia ngã Cái  100 cái / 1 bịch             2,000 

E258+281/16 Đầu + khớp nối răng phi 16 Cái  100 cái / 1 bịch             2,800 

E258+281/20 Đầu + khớp nối răng phi 20 Cái  60 cái / 1 bịch             3,000 

E258+281/25 Đầu + khớp nối răng phi 25 Cái  35 cái / 1 bịch             3,800 

E258+281/32 Đầu + khớp nối răng phi 32 Cái  50 cái / 1 bịch             4,900 

KẸP ĐỞ ỐNG

E280/16 Kẹp đở ống phi 16 Cái  200 cái / 1 bịch             1,060 

E280/20 Kẹp đở ống phi 20 Cái  120 cái / 1 bịch             1,160 

E280/25 Kẹp đở ống phi 25 Cái  100 cái / 1 bịch             1,900 

E280/32 Kẹp đở ống phi 32 Cái  70 cái / 1 bịch             2,420 

E246/16S Co T phi 16 không nắp Cái  50 cái / 1 bịch             1,900 

E246/20S Co T phi 20 không nắp Cái  25 cái / 1 bịch             3,700 

E246/25S Co T phi 25 không nắp Cái  50 cái / 1 bịch             5,500 
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E246/32S Co T phi 32 không nắp Cái  25 cái / 1 bịch             7,700 

E244/16S Co L phi 16 không nắp Cái  70 cái / 1 bịch             1,400 

E244/20S Co L phi 20 không nắp Cái  40 cái / 1 bịch             2,200 

E244/25S Co L phi 25 không nắp Cái  60 cái / 1 bịch             3,300 

E244/32S Co L phi 32 không nắp Cái  40 cái / 1 bịch             5,500 

S181/X Mặt 1 lỗ Cái 30 cái / 1 hộp           12,500 

S182/X Mặt 2 lỗ Cái 30 cái / 1 hộp           12,500 

S183/X Mặt 3 lỗ Cái 30 cái / 1 hộp           12,500 

S184/X Mặt 4 lỗ Cái 30 cái / 1 hộp           15,800 

S185/X Mặt 5 lỗ Cái 30 cái / 1 hộp           16,000 

S186/X Mặt 6 lỗ Cái 30 cái / 1 hộp           16,000 

S180 Mặt che trơn Cái 20 cái / 1 hộp           12,500 

S18121/AB Mặt dùng cb cóc Cái 20 cái / 1 hộp           12,500 

S18121/M Mặt dùng MCB 1 tép Cái 30 cái / 1 hộp           12,500 

S18122/M Mặt dùng MCB 2 tép Cái 30 cái / 1 hộp           12,500 

S18U Ổ cắm đơn 2 chấu Cái 10 cái / 1 hộp           29,500 

S18U2 Ổ cắm đôi 2 chấu Cái 10 cái / 1 hộp           44,600 

S18U3 Ổ cắm 3 2 chấu Cái 10 cái / 1 hộp           54,800 

S18UE Ổ cắm 3 2 chấu Cái 10 cái / 1 hộp           41,800 

S18UE2 Ổ cắm đôi 3 chấu Cái 10 cái / 1 hộp           57,000 

S18UX Ổ cắm đơn 2 chấu với 1 lỗ Cái 10 cái / 1 hộp           36,200 

S18UXX Ổ cắm đơn 2 chấu với 2 lỗ Cái 10 cái / 1 hộp           36,200 

S18U2X Ổ cắm đôi 2 chấu với 1 lỗ Cái 10 cái / 1 hộp           43,500 

S18U2XX Ổ cắm đôi 2 chấu với 2 lỗ Cái 10 cái / 1 hộp           43,500 

S18KT+SKTA Bộ chìa khóa ngắt điện 20A kiểu A Cái 8 cái / 1 hộp         263,000 

S18KT+SKTB Bộ chìa khóa ngắt điện 20A kiểu B Cái 8 cái / 1 hộp         263,000 

HẠT

S30/1/2M Công tắc 1 chiều Cái  120 cái / 1 hộp           10,200 

S30M Công tắc 2 chiều Cái  100 cái / 1 hộp           17,800 

S30TV75MS Ổ cắm TV Cái  100 cái / 1 hộp           40,200 

MẶT Ổ CÔNG TẮC S18

MẶT

Ổ CẮM

CO L KHÔNG NẮP



S400VX Dimmer quạt Cái  30 cái / 1 hộp         102,000 

S500VX Dimmer đèn Cái  30 cái / 1 hộp         102,000 

S30RJ40 Ổ cắm điện thoại Cái  50 cái / 1 hộp           49,600 

S30RJ88 Ổ cắm mạng Cái  50 cái / 1 hộp           65,600 

CK157RH Đế nổi cao 120x70x35 Cái  120 cái / 1 thùng             6,000 

CK157RL Đế nổi thấp 120x70x26 Cái  160 cái / 1 thùng             5,500 

CK157/D Đế nổi đôi 150x120x30 Cái  66 cái / 1 thùng           18,500 

S238 Đế nổi vuông 86x86x30 Cái  148 cái / 1 thùng             6,800 

S2157 Đế âm đơn Cái  137 cái / 1 thùng             4,250 

S2157/D Đế âm đôi 130x105x40 Cái  70 cái / 1 thùng           10,500 

S3157L Đế âm vuông 82x82x40 Cái  132 cái / 1 thùng             4,860 

FC2-63 Đế âm cài MCB 106x65x55 Cái  99 cái / 1 thùng             5,280 

S323DV Hộp phòng chống thấm Cái  49 cái / 1 thùng           66,000 

6SN5/T Ổ kéo dài 6 ổ đơn, 2 công tắc 5M Cái           79,000 

PS45N/C1010 Cầu dao tự động 1P 10A 4.5kA Cái 12 cái / 1 hộp           48,000 

PS45N/C1016 Cầu dao tự động 1P 16A 4.5kA Cái 12 cái / 1 hộp           48,000 

PS45N/C1020 Cầu dao tự động 1P 20A 4.5kA Cái 12 cái / 1 hộp           48,000 

PS45N/C1025 Cầu dao tự động 1P 25A 4.5kA Cái 12 cái / 1 hộp           48,000 

PS45N/C1032 Cầu dao tự động 1P 32A 4.5kA Cái 12 cái / 1 hộp           48,000 

PS45N/C1040 Cầu dao tự động 1P 40A 4.5kA Cái 12 cái / 1 hộp           48,000 

PS45N/C1050 Cầu dao tự động 1P 50A 4.5kA Cái 12 cái / 1 hộp           65,000 

PS45N/C1063 Cầu dao tự động 1P 63A 4.5kA Cái 12 cái / 1 hộp           65,000 

PS45N/C2010 Cầu dao tự động 2P 10A 4.5kA Cái 6 cái / 1 hộp         105,600 

PS45N/C2016 Cầu dao tự động 2P 16A 4.5kA Cái 6 cái / 1 hộp         105,600 

PS45N/C2020 Cầu dao tự động 2P 20A 4.5kA Cái 6 cái / 1 hộp         105,600 

PS45N/C2025 Cầu dao tự động 2P 25A 4.5kA Cái 6 cái / 1 hộp         105,600 

PS45N/C2032 Cầu dao tự động 2P 32A 4.5kA Cái 6 cái / 1 hộp         105,600 

PS45N/C2040 Cầu dao tự động 2P 40A 4.5kA Cái 6 cái / 1 hộp         105,600 

PS45N/C2050 Cầu dao tự động 2P 50A 4.5kA Cái 6 cái / 1 hộp         143,000 

PS45N/C2063 Cầu dao tự động 2P 63A 4.5kA Cái 6 cái / 1 hộp         143,000 

PS45N/C3010 Cầu dao tự động 3P 10A 4.5kA Cái 4 cái / 1 hộp         165,600 

PS45N/C3016 Cầu dao tự động 3P 16A 4.5kA Cái 4 cái / 1 hộp         165,600 

PS45N/C3020 Cầu dao tự động 3P 20A 4.5kA Cái 4 cái / 1 hộp         165,600 

PS45N/C3025 Cầu dao tự động 3P 25A 4.5kA Cái 4 cái / 1 hộp         165,600 

MCB, HỘP NỔI

MCB 4.5KA

ĐẾ

MCB 1P

MCB 2P

MCB 3P



PS45N/C3032 Cầu dao tự động 3P 32A 4.5kA Cái 4 cái / 1 hộp         165,600 

PS45N/C3040 Cầu dao tự động 3P 40A 4.5kA Cái 4 cái / 1 hộp         165,600 

PS45N/C3050 Cầu dao tự động 3P 50A 4.5kA Cái 4 cái / 1 hộp         224,300 

PS45N/C3063 Cầu dao tự động 3P 63A 4.5kA Cái 4 cái / 1 hộp         224,300 

PS100H/1/D80 Cầu dao tự động 1P 80A 10kA Cái 8 cái / 1 hộp         377,000 

PS100H/1/D10

0
Cầu dao tự động 1P 100A 10kA Cái 8 cái / 1 hộp         377,000 

PS100H/2/D80 Cầu dao tự động 2P 80A 10kA Cái 4 cái / 1 hộp         570,000 

PS100H/2/D10

0
Cầu dao tự động 2P 100A 10kA Cái 4 cái / 1 hộp         570,000 

PS100H/3/D80 Cầu dao tự động 3P 80A 10kA Cái 2 cái / 1 hộp         870,000 

PS100H/3/D10

0
Cầu dao tự động 3P 100A 10kA Cái 2 cái / 1 hộp         870,000 

VLL45N/2016/

030
Cầu dao chống rò 2P 16A 30mA Cái 1 cái / 1 hộp         400,000 

VLL45N/2020/

030
Cầu dao chống rò 2P 20A 30mA Cái 1 cái / 1 hộp         400,000 

VLL45N/2025/

030
Cầu dao chống rò 2P 25A 30mA Cái 1 cái / 1 hộp         428,000 

VLL45N/2032/

030
Cầu dao chống rò 2P 32A 30mA Cái 1 cái / 1 hộp         428,000 

VLL45N/2040/

030
Cầu dao chống rò 2P 40A 30mA Cái 1 cái / 1 hộp         428,000 

VLL45N/2050/

030
Cầu dao chống rò 2P 50A 30mA Cái 1 cái / 1 hộp         606,000 

VLL45N/2063/

030
Cầu dao chống rò 2P 63A 30mA Cái 1 cái / 1 hộp         606,000 

4CC2 Hộp chứa 2 MCB gắn nổi Cái 70 cái / 1 Thùng 37,800         

4CC3 Hộp chứa 3 MCB gắn nổi Cái 42,500         

4CC6 Hộp chứa 6 MCB gắn nổi Cái 59,500         

HB/BS121 Hộp gắn nổi dùng cho cb cóc Cái 5,000           

BS121/10A Cầu dao an toàn 10A Cái  50 cái / 1 thùng           51,000 

BS121/15A Cầu dao an toàn 15A Cái  50 cái / 1 thùng           51,000 

BS121/20A Cầu dao an toàn 20A Cái  50 cái / 1 thùng           51,000 

BS121/25A Cầu dao an toàn 25A Cái  50 cái / 1 thùng           51,000 

BS121/30A Cầu dao an toàn 30A Cái  50 cái / 1 thùng           51,000 

BS121/40A Cầu dao an toàn 40A Cái  50 cái / 1 thùng           51,000 

E4FC 2/4SA Tủ nhựa 2 đến 4 đường âm Cái 30 cái / 1 thùng         117,000 

E4FC 3/6SA Tủ nhựa 3 đến 6 đường âm Cái 20 cái / 1 thùng         152,000 

E4FC 4/8SA Tủ nhựa 4 đến 8 đường âm Cái 20 cái / 1 thùng         230,000 

E4FC 8/12SA Tủ nhựa 8 đến 12 đường âm Cái 12 cái / 1 thùng         266,000 

E4FC 14/18L Tủ nhựa 14 đến 18 đế săt đường âm Cái 7 cái / 1 thùng         620,000 

Hộp MCB lắp nổi

CẦU DAO CHỐNG RÒ - RCCB

CB CÓC

TỦ NHỰA SINO

MCB 1P

MCB 2P

MCB 80A - 100A

MCB 3P

TỦ ĐIỆN



EM2PL Tủ điện kim loại 2 đường âm Cái 27 cái / 1 thùng         101,000 

EM2PS Tủ điện kim loại 2 đường nổi Cái 27 cái / 1 thùng         101,000 

EM3PL Tủ điện kim loại 3 đường âm Cái 27 cái / 1 thùng         101,000 

EM3PS Tủ điện kim loại 3 đường nổi Cái 27 cái / 1 thùng         101,000 

EM4PL Tủ điện kim loại 4 đường âm Cái 27 cái / 1 thùng         101,000 

EM4PS Tủ điện kim loại 4 đường nổi Cái 27 cái / 1 thùng         101,000 

EM6PL Tủ điện kim loại 6 đường âm Cái 18 cái / 1 thùng         159,000 

EM6PS Tủ điện kim loại 6 đường nổi Cái 18 cái / 1 thùng         159,000 

EM9PL Tủ điện kim loại 9 đường âm Cái 14 cái / 1 thùng         250,000 

EM9PS Tủ điện kim loại 9 đường nổi Cái 14 cái / 1 thùng         250,000 

EM13PL Tủ điện kim loại 13 đường âm Cái 12 cái / 1 thùng         313,000 

EM13PS Tủ điện kim loại 13 đường nổi Cái 12 cái / 1 thùng         313,000 

EM14PL Tủ điện kim loại 14 đường âm Cái 12 cái / 1 thùng         343,000 

EM14PS Tủ điện kim loại 14 đường nổi Cái 12 cái / 1 thùng         343,000 

EM18PL Tủ điện kim loại 18 đường âm Cái 7 cái / 1 thùng         502,000 

EM18PS Tủ điện kim loại 18 đường nổi Cái 7 cái / 1 thùng         502,000 

EM24PL Tủ điện kim loại 24 đường âm Cái 6 cái / 1 thùng         741,000 

EM24PS Tủ điện kim loại 24 đường nổi Cái 6 cái / 1 thùng         741,000 

EM28PL Tủ điện kim loại 28 đường âm Cái 6 cái / 1 thùng         948,000 

EM36PL Tủ điện kim loại 36 đường âm Cái 6 cái / 1 thùng      1,047,000 

EM36PS Tủ điện kim loại 36 đường nổi Cái 6 cái / 1 thùng      1,047,000 

TLD 1/0.5mm 

x 1P/DE
Dây điện thoại 2 ruột đen Mét 200m / 1 cuộn             3,200 

TLD 1/0.5mm 

x 2P/DE
Dây điện thoại 4 ruột đen Mét 200m / 1 cuộn             5,000 

TLD 1/0.5mm 

x 3P/DE
Dây điện thoại 6 ruột đen Mét 200m / 1 cuộn             7,300 

TLD 1/0.5mm 

x 4P/DE
Dây điện thoại 8 ruột đen Mét 200m / 1 cuộn             9,300 

TLD 1/0.5mm 

x 5P/DE
Dây điện thoại 10 ruột đen Mét 200m / 1 cuộn           10,900 

5C-

FB/BC/96/SN
Dây anten 96 sợ Sino đồng - đen Mét 305m / 1 cuộn             5,500 

RG6/5C-

FB/CCS/80/SP
Dây anten 80 sợ SP đồng pha - đen Mét 305m / 1 cuộn             3,100 

RG6/5C-

FB/CCS/80/SP/TR
Dây anten 80 sợ SP đồng pha - trắng Mét 305m / 1 cuộn             3,300 

RG59/CCS+2CX0.

4/SP/TR/305
Cáp đồng trục + dây nguồn Camera, SP Mét 305m / 1 cuộn             6,600 

RG59/BC+2CX0

.4/SN/TR/305
Cáp đồng trục + dây nguồn Camera, Sino Mét 305m / 1 cuộn             7,600 

DÂY CÁP MẠNG

5UTP Cáp vi tinh Cat5 không bọc bạc Mét 305m / 1 cuộn           10,200 

5FTP Cáp vi tinh Cat5 có bọc bạc Mét 305m / 1 cuộn           13,800 

6UTP Cáp vi tinh Cat6 không bọc bạc, có trục nhựa Mét 305m / 1 cuộn           15,000 

HỘP BOX

TỦ SẮT

DÂY CÁP

DÂY CÁP ĐIỆN THOẠI

DÂY CÁP ANTEN

DÂY CÁP ANTEN



E265/1 Hộp nối dây 80x80x50 Cái  100 cái / 1 thùng           14,200 

E265/2 Hộp nối dây 110x110x50 Cái  62 cái / 1 thùng           18,200 

E265/23 Hộp nối dây 110x110x80 Cái  36 cái / 1 thùng           33,000 

E265/3 Hộp nối dây 160x160x50 Cái  27 cái / 1 thùng           42,000 

E265/33 Hộp nối dây 160x160x80 Cái  18 cái / 1 thùng           56,800 

E265/43 Hộp nối dây 185x185x80 Cái  14 cái / 1 bao           68,000 

E265/53 Hộp nối dây 235x235x80 Cái  8 cái / 1 bao         104,000 

SBS53c/15 MCCB 3P 15A SBS 22kA Cái  1 cái 592,000      

SBS53c/20 MCCB 3P 20A SBS 22kA Cái  1 cái 592,000      

SBS53c/30 MCCB 3P 30A SBS 22kA Cái  1 cái 592,000      

SBS53c/40 MCCB 3P 40A SBS 22kA Cái  1 cái 592,000      

SBS53c/50 MCCB 3P 50A SBS 22kA Cái  1 cái 592,000      

SBS63c/60 MCCB 3P 60A SBS 22kA Cái  1 cái 693,000      

SBS103c/60 MCCB 3P 60A SBS 42kA Cái  1 cái 792,000      

SBS103c/75 MCCB 3P 75A SBS 42kA Cái  1 cái 792,000      

SBS103c/100 MCCB 3P 100A SBS 42kA Cái  1 cái 792,000      

SBS103c/125 MCCB 3P 125A SBS 42kA Cái  1 cái 792,000      

SBS203c/125 MCCB 3P 125A SBS 42kA Cái  1 cái 1,500,000   

SBS203c/150 MCCB 3P 150A SBS 42kA Cái  1 cái 1,500,000   

SBS203c/175 MCCB 3P 175A SBS 42kA Cái  1 cái 1,500,000   

SBS203c/200 MCCB 3P 200A SBS 42kA Cái  1 cái 1,500,000   

SBS203c/225 MCCB 3P 225A SBS 42kA Cái  1 cái 1,500,000   

SBS203c/250 MCCB 3P 250A SBS 42kA Cái  1 cái 1,500,000   

SBS403c/250 MCCB 3P 250A SBS 65kA Cái  1 cái 3,775,000   

SBS403c/300 MCCP 3P 300A SBS 65kA Cái  1 cái 3,775,000   

SBS403c/350 MCCP 3P 350A SBS 65kA Cái  1 cái 3,775,000   

SBS403c/400 MCCP 3P 400A SBS 65kA Cái  1 cái 3,775,000   

SBS803c/500 MCCB 3P 500A SBS 75kA Cái  1 cái 7,425,000   

SBS803c/630 MCCB 3P 630A SBS 75kA Cái  1 cái 7,425,000   

SBS803c/700 MCCB 3P 700A SBS 75kA Cái  1 cái 8,500,000   

SBS803c/800 MCCB 3P 800A SBS 75kA Cái  1 cái 8,500,000   

MCCB


